
Ngày Tháng Năm

Mã số 

CDNN hiện 

giữ

Hệ số 

lương
Trình độ chuyên môn Trình độ QLNN Trình độ tin học

Trình 

độ ngoại 

ngữ

Phạm Quốc Mạnh 10 11 1984
Giáo viên, Trường THPT 

Trần Hưng Đạo

Sở Giáo dục 

và Đào tạo
> 9 năm V.07.05.15 3.33

Đại học - Sư phạm Kỹ 

thuật

Chứng chỉ BD GV 

THPT hạng II
Chứng chỉ A Anh B Không nộp hồ sơ

Lê Thị Thuận 22 01 1977 x
Giáo viên, Trường THPT 

Trần Hưng Đạo

Sở Giáo dục 

và Đào tạo
> 9 năm V.07.05.15 3.66

Đại học - Sư phạm Ngữ 

văn

Chứng chỉ BD GV 

THPT hạng II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B Không nộp hồ sơ

Trần Thị Thu Phương 13 04 1972 x
Giáo viên, Trường THPT 

Trần Hưng Đạo

Sở Giáo dục 

và Đào tạo
> 9 năm V.07.05.15 3.99

Đại học - Sư phạm Ngữ 

văn

Chứng chỉ BD GV 

THPT hạng II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B1 Không nộp hồ sơ

Nguyễn Thị Thanh Thảo 20 04 1982 x
Giáo viên, Trường THPT 

Trần Hưng Đạo

Sở Giáo dục 

và Đào tạo
> 9 năm V.07.05.15 3.99

Đại học - Sư phạm Ngữ 

văn

Chứng chỉ BD GV 

THPT hạng II
Chứng chỉ A Anh B Không nộp hồ sơ

Trương Thị Mỹ Hương 15 11 1978 x
Giáo viên, Trường THPT 

Trần Hưng Đạo

Sở Giáo dục 

và Đào tạo
> 9 năm V.07.05.15 4.65 Đại học - Sư phạm Lịch sử

Chứng chỉ BD GV 

THPT hạng II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B Không nộp hồ sơ

Vũ Thị Thu Hằng 26 05 1983 x
Giáo viên, Trường THPT 

Trần Hưng Đạo

Sở Giáo dục 

và Đào tạo
> 9 năm V.07.05.15 3.66 Đại học - Sư phạm Địa lý

Chứng chỉ BD GV 

THPT hạng II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B Không nộp hồ sơ

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI HOẶC XÉT

 THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II NĂM 2023
(Đính kèm Công văn số                /SGDĐT-TCCB ngày           tháng       năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố)

Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Nữ
Chức vụ hoặc chức danh 

công tác

Cơ quan đơn vị 

đang làm việc
Ghi chú lý do loại

Thời gian 

giữ CDNN 

(kể cả ngạch 

tương 

đương)*

Mức lương hiện hưởng Văn bằng. chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự thi


